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BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

BẢNG HỎI KHẢO SÁT CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	Kính gởi: 
Nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi  tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt. Nay được sự ủy quyền của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM thực hiện khảo sát những nội dung trên bảng hỏi để phục vụ mục đích trên. Chúng tôi cam kết những thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được giữ bí mật.
Xin trân trọng cám ơn!


THÔNG TIN CHUNG
· Tên cơ sở đào tạo (CSĐT):	
· Địa chỉ:	
· Người trả lời khảo sát:	
· Chức vụ (nếu có):	
· Số điện thoại liên hệ:	
KHẢO SÁT VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Hướng dẫn: Anh/ Chị đánh dấu X vào lựa chọn của mình, một câu có thể có nhiều lựa chọn. Nếu có ý kiến khác vui lòng ghi vào …
Câu 1: Anh/ Chị hãy cho biết sau khi hoàn thành chương trình học Trung cấp, Nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt, HSSV có thể làm việc được ở những bộ phận nào của một công ty?
	a
	Bảo trì, sửa chữa
	b
	Chế tạo, sản xuất

	c
	Thi công công trình
	d
	Thiết kế, tư vấn

	e
	Vận hành
	f
	Kinh doanh, dự án

	g
	Bộ phận khác ………………………………………………………………………..


Câu 2: Anh/ Chị hãy cho biết sau khi hoàn thành chương trình học Cao đẳng, Nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt, HSSV có thể làm việc được ở những bộ phận nào của một công ty?
	a
	Bảo trì, sửa chữa
	b
	Chế tạo, sản xuất

	c
	Thi công công trình
	d
	Thiết kế, tư vấn

	e
	Vận hành
	f
	Kinh doanh, dự án

	g
	Bộ phận khác ………………………………………………………………………..


Câu 3: Anh/ Chị hãy cho biết sau khi hoàn thành chương trình học Trung cấp, Nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt, HSSV có thể làm việc được ở những lĩnh vực nào?
	a
	Lạnh dân dụng
	b
	Lạnh thương nghiệp

	c
	Lạnh công nghiệp
	d
	Sấy

	e
	Lò hơi
	f
	Năng lượng tái tạo

	g
	Lĩnh vực khác ………………………………………………………………………..


Câu 4: Anh/ Chị hãy cho biết sau khi hoàn thành chương trình học Cao đẳng, Nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt, HSSV có thể làm việc được ở những lĩnh vực nào?
	a
	Lạnh dân dụng
	b
	Lạnh thương nghiệp

	c
	Lạnh công nghiệp
	d
	Sấy

	e
	Lò hơi
	f
	Năng lượng tái tạo

	g
	Lĩnh vực khác ………………………………………………………………………..


KHẢO SÁT YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI HỌC
Câu 5: Theo Anh/Chị đâu là năng lực cơ bản cần thiết cho HSSV nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Hướng dẫn: Anh/ Chị ghi theo thứ tự ưu tiên vào ô tương ứng, 1 là năng lực ưu tiên nhất
	Năng lực chuyên môn/nghiệp vụ
	

	Ngoại ngữ
	

	Tin học
	

	Kỹ năng giao tiếp
	

	Kỹ năng làm việc nhóm
	

	Kỹ năng an toàn lao động
	

	Kỹ năng kinh doanh
	

	Kỹ năng tư duy sáng tạo, tính chủ động
	

	Kỹ năng giải quyết vấn đề
	

	Kỹ năng quản lý thời gian
	

	Kỹ năng tập trung
	

	Kỹ năng khác (ghi cụ thể) ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
	


Câu 6: Theo Anh/Chị đâu là những năng lực bắt buộc phải có cho HSSV khi ra trường làm việc trong nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt (gọi là năng lực chung)
Hướng dẫn: Anh/ Chị ghi theo thứ tự ưu tiên vào ô tương ứng, 1 là năng lực ưu tiên nhất
	Kỹ năng hàn gió đá
	

	Kỹ năng hàn điện
	

	Kỹ năng gia công ống
	

	Kỹ năng sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng 
	

	Kỹ năng thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không
	

	Kỹ năng đọc bản vẽ
	

	Kỹ năng điện cơ bản
	

	Kỹ năng làm việc trong công trường
	

	Kỹ năng khác (ghi cụ thể) ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
	



	TT
	Nội dung đánh giá
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý

	1
	Mục tiêu đào tạo được trình bày cụ thể, rõ ràng, phù hợp?
	
	
	

	2
	Thời lượng của chương trình đào tạo đủ để phát triển kiến thức kỹ năng theo mục tiêu đào tạo?
	
	
	

	3
	Đầu ra của chương trình đáp ứng nhu cầu đào tạo học sinh/sinh viên nghề 
	
	
	

	4
	Tổng thể nội dung chương trình được thiết kế phù hợp với mục tiêu đào tạo?
	
	
	

	5
	Kiến thức các môn học/ mô đun được kết cấu chặt chẽ và có tính liên tục, hệ thống?
	
	
	

	6
	Tỷ lệ các môn học/mô đun lý thuyết và thực hành trong chương trình hợp lý?
	
	
	

	7
	Số lượng và thời lượng các môn học chung và môđun chuyên ngành phù hợp?
	
	
	

	8
	Chương trình có nhiều môn học tự chọn đáp ứng nhu cầu của người học?
	
	
	

	9
	Việc phân bổ các kiến thức bắt buộc và tự chọn hợp lý?
	
	
	

	10
	Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo cụ thể, chi tiết (xác định danh mục môn học tự chọn, phân bổ thời gian, cách thức xây dựng chương trình chi tiết...)?
	
	
	

	11
	Thể hiện rõ thời gian và các yêu cầu kiểm tra, đánh giá người học sau khi kết thúc một môn học, mô đun đào tạo?
	
	
	

	12
	Chương trình thể hiện sự chú trọng đến phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người học?
	
	
	

	13
	Đào tạo kỹ năng mềm cho người học được chú trọng? (giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề...)
	
	
	

	14
	Cho phép sự cập nhật thực tiễn của các cơ sở đào tạo khi xây dựng chương trình chi tiết (yêu cầu của thị trường lao động)?
	
	
	

	15
	Chương trình được thiết kế linh hoạt và đảm bảo liên thông giữa các trình độ đào tạo?
	
	
	


Nếu đánh giá “Đồng ý một phần” hay “Không đồng ý”, xin cho biết lý do và những nội dung cần điều chỉnh?
Trình độ cao đẳng: 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trình độ trung cấp:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Đánh giá mức độ phù hợp của mục tiêu, thời gian và nội dung đào tạo của các môn học, mô đun được quy định trong chương trình khung nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt?
(Vui lòng đánh số từ 1 đến 3 vào các ô, tương ứng với các mức độ: 1 - Rất phù hợp; 2 - Phù hợp một phần; 3- Chưa phù hợp. Không điền vào các ô có kí hiệu XXXX).
	Tên môn học, mô đun
	Mục tiêu đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Nội dung đào tạo

	Các môn học chung
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Các môn học chuyên môn nghề
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Các môn học, mô đun tự chọn
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Nếu đánh giá “Phù hợp một phần” hay “Chưa phù hợp”, xin cho biết lý do và những nội dung cần điều chỉnh?
Trình độ cao đẳng: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trình độ trung cấp: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Những ý kiến, đề nghị khác về chương trình khung nghề CNTT (Ứng dụng phần mềm)?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý trường!
